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1 BKCB10194 Lê Trường An 08/01/2002 Đồng Nai Nam Kinh 075202006950 103-C6

2 BKCB10195 Trần Bảo An 13/01/2006 Vĩnh Long Nam Kinh 083206000196 103-C6

3 BKCB10196 Trần Phan Minh An 05/11/2007 Đồng Nai Nữ Kinh 075307006973 103-C6

4 BKCB10197 Lê Thị Hồng Ân 03/12/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 046304000290 103-C6

5 BKCB10198 Lê Huỳnh Anh 30/08/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 074307001211 103-C6

6 BKCB10199 Lê Thị Quỳnh Anh 12/06/1992 Thanh Hoá Nữ Kinh 038192039334 103-C6

7 BKCB10200 Phạm Minh Anh 28/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079304012727 103-C6

8 BKCB10201 Phạm Tâm Anh 19/02/2004 Kon Tum Nữ Kinh 062304008293 103-C6

9 BKCB10202 Quách Đông Anh 08/06/2000 Trà Vinh Nữ Kinh 084300010653 103-C6

10 BKCB10203 Trịnh Minh Anh 15/07/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079198014777 103-C6

11 BKCB10204 Trương Ngọc Vân Anh 19/08/2007 Đồng Tháp Nữ Kinh 082307004449 103-C6

12 BKCB10205 Võ Thị Kim Anh 18/01/2004 Kiên Giang Nữ Kinh 091304009634 103-C6

13 BKCB10206 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07/02/2004 Thanh Hóa Nữ Kinh 038304028635 103-C6

14 BKCB10207 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 05/12/2007 Đồng Nai Nữ Kinh 034307002302 103-C6

15 BKCB10208 Trần Thanh Tuấn Anh 09/07/2007 Phú Yên Nam Kinh 054207002844 103-C6

16 BKCB10209 Mai Nguyễn Ngọc Bảo 07/05/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079206004109 103-C6

17 BKCB10210 Đặng Văn Bình 22/02/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh 051200009128 103-C6

18 BKCB10211 Lê Xuân An Bình 23/07/2006 Quảng Trị Nam Kinh 044206000043 103-C6

19 BKCB10212 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 29/10/2008 Lâm Đồng Nữ Kinh 075308008176 103-C6

20 BKCB10213 Trương Dũng Chinh 04/08/1973 Đồng Tháp Nam Kinh 082070001599 103-C6

21 BKCB10214 Huỳnh Thị Kim Cương 23/03/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051304000312 103-C6

22 BKCB10215 Nguyễn Kim Cương 31/03/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079305025054 103-C6

23 BKCB10216 Nguyễn Thị Kim Cương 01/07/2004 Đồng Nai Nữ Kinh 087304017162 103-C6

24 BKCB10217 Đỗ Mạnh Cường 14/03/1996 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079096017091 103-C6

25 BKCB10218 Hoàng Mạnh Cường 28/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079097020489 103-C6

26 BKCB10219 Vũ Thị Ngọc Dân 21/05/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 074305007685 103-C6

27 BKCB10220 Nguyễn Vũ Anh Đào 01/01/2005 Đồng Nai Nữ Kinh 075305012431 103-C6

28 BKCB10221 Huỳnh Chung Tuấn Đạt 29/10/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079200025838 103-C6

29 BKCB10222 Hứa Thị Tâm Đoan 21/09/2006 Vĩnh Long Nữ Kinh 084306002707 103-C6

30 BKCB10223 Phan Thị Thuỳ Đoan 15/08/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 074304006999 103-C6

31 BKCB10224 Đoàn Minh Đức 20/08/2003 Hưng Yên Nam Kinh 034203001299 103-C6

32 BKCB10225 Huỳnh Thanh Đức 24/08/1993 Lâm Đồng Nam Kinh 051093014812 103-C6

33 BKCB10226 Lê Quý Đức 20/09/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 036098000715 104-C6

34 BKCB10227 Nguyễn Thị Hoàng Dung 08/07/2005 Vĩnh Long Nữ Kinh 086305003716 104-C6

35 BKCB10228 Nguyễn Minh Dũng 14/12/1993 Khánh Hoà Nam Kinh 058093008066 104-C6
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36 BKCB10229 Phan Ngọc Dũng 19/03/2005 Hà Tĩnh Nam Kinh 042205005468 104-C6

37 BKCB10230 Nguyễn Thị Ánh Dương 23/11/2006 Đồng Tháp Nữ Kinh 082306017646 104-C6

38 BKCB10231 Nguyễn Hoàng Duy 20/05/2005 Tây Ninh Nam Kinh 080205008439 104-C6

39 BKCB10232 Nguyễn Hoàng Mai Duyên 22/09/1999 Khánh Hòa Nữ Kinh 058199000085 104-C6

40 BKCB10233 Trần Thị Mỹ Duyên 10/02/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051305009780 104-C6

41 BKCB10234 Đinh Hương Giang 02/12/2001 Đồng Nai Nữ Mường 075301018209 104-C6

42 BKCB10235 Phạm Thị Trà Giang 23/06/2006 Tây Ninh Nữ Kinh 072306001888 104-C6

43 BKCB10236 Trần Hương Giang 07/09/1998 Đồng Tháp Nữ Kinh 082198001226 104-C6

44 BKCB10237 Đoàn Thanh Hà 15/12/1995 Hà Nội Nữ Kinh 001195007554 104-C6

45 BKCB10238 Nguyễn Ngọc Hoàng Hà 26/05/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 054306003803 104-C6

46 BKCB10239 Nguyễn Thị Thu Hà 29/11/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306026364 104-C6

47 BKCB10240 Nguyễn Thương Nhật Hà 12/11/2002 Bạc Liêu Nữ Kinh 095302003504 104-C6

48 BKCB10241 Dương Bảo Hân 13/06/2002 Cà Mau Nữ Hoa 096302001129 104-C6

49 BKCB10242 Phạm Ngọc Bảo Hân 24/05/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 075314020641 104-C6

50 BKCB10243 Võ Ngọc Mai Hân 21/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306016915 104-C6

51 BKCB10244 Nguyễn Kim Hằng 18/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 034306001225 104-C6

52 BKCB10245 Nguyễn Ngọc Kim Hằng 11/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 080306009539 104-C6

53 BKCB10246 Đoàn Thị Thu Hằng 24/03/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 036304000206 104-C6

54 BKCB10247 Phạm Thị Mỹ Hạnh 22/09/2003 Đồng Nai Nữ Kinh 075303004157 104-C6

55 BKCB10248 Mai Lý Hiển 19/07/1994 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079094013222 104-C6

56 BKCB10249 Nguyễn Minh Hiếu 08/07/2004 Nghệ An Nam Kinh 040204000204 104-C6

57 BKCB10250 Trương Thị Kim Hoa 22/01/2006 Thành phố Đà Nẵng Nữ Kinh 049306002720 104-C6

58 BKCB10251 Lê Minh Hoàn 21/01/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 038201002652 104-C6

59 BKCB10252 Nguyễn Lê Hoàng 14/03/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 001206001141 104-C6

60 BKCB10253 Phạm Thị Thu Hồng 24/06/1998 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 074198000031 104-C6

61 BKCB10254 Ngô Trần Thu Huệ 30/11/2005 Gia Lai Nữ Kinh 052305010192 104-C6

62 BKCB10255 Trần Thị Thu Huệ 25/06/2006 Thanh Hoá Nữ Kinh 075306008861 104-C6

63 BKCB10256 Nguyễn Minh Hùng 23/02/2000 Đồng Nai Nam Kinh 075200016961 104-C6

64 BKCB10257 Trần Phi Hùng 09/10/2008 Đồng Nai Nam Kinh 075208010505 104-C6

65 BKCB10258 Trần Đức Hưng 17/06/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 075214015535 607-C6

66 BKCB10259 Phạm Võ Gia Huy 05/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079206016321 607-C6

67 BKCB10260 Trần Thanh Gia Huy 12/12/2006 Vĩnh Long Nam Kinh 086206004640 607-C6

68 BKCB10261 Trần Nguyễn Ngọc Huyền 22/12/2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 079306028535 607-C6

69 BKCB10262 Trần Phương Bảo Huyền 01/01/2002 Đồng Nai Nữ Kinh 075303013481 607-C6

70 BKCB10263 Nguyễn Anh Khoa 14/08/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079203037264 607-C6

71 BKCB10264 Vương Khánh Đăng Khoa 23/08/2002 Quảng Trị Nam Kinh 079202016595 607-C6

72 BKCB10265 Đào Nguyên Khôi 20/02/2007 Đà Nẵng Nam Kinh 048207003179 607-C6

73 BKCB10266 Nguyễn Minh Khởi 11/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079203038525 607-C6

74 BKCB10267 Trần Anh Khôi 15/06/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079205003528 607-C6
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75 BKCB10268 Nguyễn Trần Trọng Khương 18/03/1992 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079092030542 607-C6

76 BKCB10269 Nguyễn Ngọc Khuyên 11/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079304002812 607-C6

77 BKCB10270 Bùi Trung Kiên 23/09/2000 Đồng Nai Nam Kinh 075200011344 607-C6

78 BKCB10271 Bùi Huỳnh Anh Kiệt 01/09/2006 Gia Lai Nam Kinh 052206014909 607-C6

79 BKCB10272 Tống Thế Kiệt 26/06/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079203038263 607-C6

80 BKCB10273 Nguyễn Văn Kiểu 12/12/1986 Thanh Hóa Nam Kinh 038086017305 607-C6

81 BKCB10274 Lê Thị Lan 25/05/2004 Đắk Lắk Nữ Kinh 066304003746 607-C6

82 BKCB10275 Bùi Thị Linh 16/12/2000 Hưng Yên Nữ Kinh 034300016683 607-C6

83 BKCB10276 Dương Thị Thuỳ Linh 20/07/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079300019727 608-C6

84 BKCB10277 Nguyễn Mỹ Linh 03/02/1978 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079178010909 608-C6

85 BKCB10278 Tống Khánh Linh 03/05/2000 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079300015326 608-C6

86 BKCB10279 Dương Quang Long 08/06/2003 Thừa Thiên Huế Nam Kinh 045203000848 608-C6

87 BKCB10280 Lê Công Luân 06/10/2005 Khánh Hòa Nam Kinh 056205006767 608-C6

88 BKCB10281 Nguyễn Thị Ly 14/04/1995 Thanh Hóa Nữ Kinh 038195036183 608-C6

89 BKCB10282 Bùi Đặng Quỳnh Mai 03/11/2004 Tây Ninh Nữ Kinh 072304000577 608-C6

90 BKCB10283 Đinh Thị Tuyết Mai 19/09/2006 Ninh Bình Nữ Kinh 070306001968 608-C6

91 BKCB10284 Lê Quang Minh 13/11/2014 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 049214011232 608-C6

92 BKCB10285 Trần Sỹ Nhật Minh 24/09/1999 Hà Nội Nam Kinh 001099027672 608-C6

93 BKCB10286 Phan Thị Diểm My 24/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 094306015430 608-C6

94 BKCB10287 Nguyễn Thị Thu Nga 10/08/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh 066303015868 608-C6

95 BKCB10288 Châu Thị Ngọc Ngà 14/04/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079304027928 608-C6

96 BKCB10289 Đoàn Minh Ngân 02/12/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306037870 608-C6

97 BKCB10290 Lý Thị Thu Ngân 05/02/2005 An Giang Nữ Kinh 091305015596 608-C6

98 BKCB10291 Đỗ Thị Hồng Nghi 26/08/2004 Cà Mau Nữ Kinh 095304001028 611-C6

99 BKCB10292 Trần Trọng Nghĩa 03/04/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079204002199 611-C6

100 BKCB10293 Trương Hiếu Nghĩa 05/07/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079201004880 611-C6

101 BKCB10294 Đinh Thị Bích Ngọc 26/02/1999 Tây Ninh Nữ Kinh 072199002184 611-C6

102 BKCB10295 Phan Thị Kim Ngọc 26/09/1981 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051181000068 611-C6

103 BKCB10296 Phan Xuân Ngọc 17/03/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079305004992 611-C6

104 BKCB10297 Trương Thị Như Ngọc 20/11/2000 Long An Nữ Kinh 080300001634 611-C6

105 BKCB10298 Dương Phạm Triều Nhân 09/02/2000 Vĩnh Long Nam Kinh 083200003975 611-C6

106 BKCB10299 Huỳnh Trọng Nhân 27/01/2995 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 077095009488 611-C6

107 BKCB10300 Nguyễn Đặng Thành Nhân 29/03/2005 Đồng Nai Nam Kinh 075205018343 611-C6

108 BKCB10301 Nguyễn Hoàng Hữu Nhân 03/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079204026872 611-C6

109 BKCB10302 Nguyễn Minh Nhật 24/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079203021922 611-C6

110 BKCB10303 Hoàng Thị Yến Nhi 30/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306026568 611-C6

111 BKCB10304 Nguyễn Thị Huỳnh Nhi 24/04/2006 Vĩnh Long Nữ Kinh 083306001991 611-C6

112 BKCB10305 Đào Khắc Nhiên 02/12/2002 Đắk Lắk Nam Kinh 054202002710 611-C6

113 BKCB10306 Phạm Thu Nhiên 15/02/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh 034303010531 611-C6



ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH

PHÁ

I
DÂN TỘC SỐ CCCD

PHÒNG 

THI

114 BKCB10307 Huỳnh Như 04/12/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 080307012213 611-C6

115 BKCB10308 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 24/09/2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051306000886 611-C6

115Tổng số lượng: 


